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TựA 


N gày xưa các học giả nổi tiếng của nước ta như Lê Quý 
Đôn, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Huy HỔ... cũng từng bàn 
đên phong tỉuíy nhưng tài liệu đèn nay không còn lưu giữ được. 
Chí có một số trước tác của các cụ Tả Ao, Hòa Chánh (theo Đào 
Duy Anh - Việt Nam Văn Hóa Sử Cương) còn may mẩn lưu 
truyền. Tât nhiên những bộ sách ấy đều viêt dưa trên cơ sở các 
công trình nghiên cứu của Trung Quốc cộng thêm vào đó là 
kiên thức và kinh nghiệm cá nhân của các tác giả. Những bộ 
sách ấy một mật có ưu điểm chửng tỏ được cái nhìn lịch lăm về 
con người và thiên nhiên của cổ nhân, rất bao quát và viên 
dung, nhưng mặt khát thường chỉ thuần là những cảm nhộn 
băng trực giác mà không dành chỗ thích đảngcìưi phần chứng 
minh. Chính vì thê lâu nay khoa phong thủy đã từng bị mội bộ 
phận không nhỏ trong công chúng, nhắt là vôi những nguờĩ chí 
cưỡi, ngựa xem hoa” không đê tâm nghiên cứu một cách nghiêm 
túc, ngộ nhận là một thứ mê tín vô căn cứ. 

Nay chúng tôi không ngại tài năng và ... tài liệu đểu có hạn, 
biên soạn cuôn sách này côt nhằm mục đích chủ yếu là xác 
định 'lại tinh chât khoa học của môn phong thủy. 

Sách chia làm 3 tập; 

T ập đẩu: Phong Thủy Tinh Túy. 

Phần này trình bày những điểm cốt yếu của khoa phong 
thúy, và đế cho tháy bộ môn này thực chất là một tập hợp tri 

. của cổ nhăn, tuyệt không dính dáng gì đến các 
hỉnh thức bùa phép hay thế lực siêu nhiên nào , chúng tôi buộc 
phải mạn phép thêm phần dẫn nhập với 3 chương đầu tim hiểu 
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lăn băn ve cac môn: 1 ị Dịch lý; 2 Ị Thiên năn và Lịch pháp; vá 
3 Ị Kỳ môn Độn giáp. 

Tập giữa: Phong Thủy Trên Đất Nước Việt Nam. 

Sách nghiên cứu về phong thúy của cổ nhàn, trước tớc (dầu 
cho của tác già Việt Nam) đều là vièt về đất nước Trung Quốc, 
với những Hoàng Hà, Trường Giang, Thái Sơn, Côn Lòn... rỗi 
dời sau cứ thố mà sao chép, thành ra xa rời thực tê. o dây, 
chúng tôi tim hiếu kỹ về 'sông núi Việt Nam, để thấy rằng đất 
nước ta vẫn có đầy đủ anh linh tủ khi (như lời Cao Biển, 
Phương Chỉnh từng nhận xct) đàu kèm gỉ một quốc gia nào ỉ 

Tập cuối: Phong Thủy ứng Dụng. 

Đẩy Là phần quan trọng nhất của khoa phong thủy, và tât 
nhiên là phần quan trọng nhất của cuôn sách. Hy vọng rằng 
sau khi sơ bộ tỉm hiểu khoa phong thủy theo sự hướng dẫn củạ 
chùng tôi, bạn đọc một lẩn nữa sè nhận ra tính chât gần gũi, 
mật thiết với nhăn sinh cùa các bộ môn học thuật truyền thông. 

Chúng tôi chăn thành cảm ơn các tác giả, dịch giả đã có 
những công trình giở, trị mà chúng tôi được hân hạnh dùng làm 
tài liệu dể nghiên cứu, tham khảo. Đồng thời xin được bày tỏ 
nơi đây lòng tri ân sâu sắc đối với các thân hữu, những vị là 
nhà nghiên cứu, nhà giáo, kỹ sư, bác sĩ, vãn nghệ sĩ... đã sẵn 
lòng giúp cho các tài liệu, hình ảnh và phương tiện, đế chúng 
tôi C.Ó thể hoàn thành bộ sách này. 

Trân trọng. 

SOẠN GIA, 

Saigon , cuối Đôĩíg Canh Thìn. 
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U1EN BIEN THUẶT PHONG THỦY QUA 
CÁC TRIÊU ĐẠI LỊCH sử TRUNG QUÔC 

Ý thức về phong thủy ra đời ở Trung Quốc từ rất sớm. Đại 

ước khoảng 6, 7 ngàn năm trước đây tại làng xóm nguyêri thuy 

- như di chi ở Bán Pha thôn, nhà cửa phòng ốc đã có đặc điếm 

gần sông và quay về hướng mặt trời, chung quanh có hào đào 

đê đe phòng kẻ địch. Đời Ân Chu, đă có chữ nghĩa văn tự ghi 

chép về sự bói toán chọn chỗ ơ, ví dụ tổ tiên đời Chu là Công 

Lưu dân dân từ đất Thai dời đên d đât Bân, ông có tư chon đất 
xây nhà: 

“Đã đo bóng mặt trời định hướng bôn phương, bèn lên trên 
sông núi cao trông xuống mà xem xét. 

Xem xét lẽ thích nghi về âm dương (sáng tôì, ấm lạnh). 

Xem xét môi lợi về sông ngòi tươm tưới khắp vùng, 

P’ V a . T „ ị- . _ rt.Y tĩ / * 


Ký ánh nằi cương 


% iỗ lậỊ 


Tướng kỳ âm dương 1^7 

A_ . _ . I s I _ . * . % * 


Quan kỳ lưu tuyền 



■Ẳ 


Ạ 


(Kinh Thi, Đại Nhã, Công Lưu ) 

Con cháu sau này cua Công Lưu (tổ tiên của Chu Văn Vương) 

lạidmchỗ ở đến vùng bình nguyên Chu, nhận định đây là vùng 

đât mâu mỡ có thế sinh sản cầy cây. Đôi với người xưa, qua sự 

chọn lựa nơi cư trú gần nguồn nước mà vẫn tranh được lụt lội , 

nơi Ợ sáng sua thông khí mà vẫn không bị tai họa do gió mưa 

gay nen la sự suy tính rât hiện thực chất phác và cũng chăng 

có gì gọi là thần bí, duy tâm cả. Ngày nay người ta coi thuật 

phong thuy như một nghệ thuật vể bô" trí không gian, rõ ràng 

là hoàn toàn có phần hợp ỉý. Kinh Thi có đoan: 

■ 
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Lại vời quan Tư không 
Lại vời quan Tư đổ 
Khiến dựng nên nhà cửa 

Nài triệu Tư không 7) s X 
Nài triệu Tư đố 73 ■§ ỗ] $L 

Tý lập thất gia ỈL r %L 'Ệ* 

(Kinh Thi, Đại Nhã, Miên) 

Quan Tư Không ở đây thoạt dầu tiên chính là chức vụ phụ 
trách việc xây dựng thành ấp cung điện, có thề nóí đây là chức 
vụ phụ trách việc bô trí không gian. Đương nhiên, người xưa 
sau khi xem xét chọn lựa đất cư trú rồi còn cần phải bói toán 
thêm lần nữa như Khổng Tử bảo: “Bói chọn nơi ở ãy rồi mới ở 
yên dó” (Bốc kỳ trạch triệu nhi an thô chi Ị' TÍC 

ĩ% X . ), làm sao đạt tới mục đích nhất trí giừa ý trời và người 
mới quyết định chỗ định cư. Chính điều ấy làm cho chọn nhà 
cứa và thuật bói toán cùng kết hợp và bắt đầu nhiễm màu sắc 
mè tín, từ đó càng ngày thuật phong thủy (vốn là thuật bố trí 
không gian) càng lún sâu vào mê tín không thoát ra được. 

Thời Chiến quốc và thời Tần Hán là thời kỳ hình thành của 
thuật phong thủy. Tư Mà Thiên trong sách Sử Ký phần truyện 
Sư Ly Tử có đoạn viết: “Sư Ly Tử là em khác mẹ với Tần Huệ 
vương đời Chiến quốc, lúc còn sống đà chọn dất chôn ở phui 
dông Chương Đài, Vị Nam, doán rằng: “Trăm năm sau sè Co 
cung điện của bậc thiên tử ở hai bên mộ của ta”. Đèn đời Hán 
hưng thịnh, quả nhiên có xây cung Trường Lạc ở phía dông và 
cung VỊ Ương ở phía tây”. Điều này thú vị ở chỗ lúc ấy chảng 
những đã biết chọn đất ở cho người sống mà còn chọn lựa cá 
mộ địa cho người chết. Cách chọn mộ địa dé chôn cât ấy gọi là 
táng pháp. Không những thế, dời Đòng Hán dã biết chọn ngày 
tốt để chôn người chết như ghi chép trong Luận Hành của 
Vương Sung. Đến lúc này “quan niệm” ngươi chết là âm, nguời 
sống là dương” (Từ nhân quy âm, sình nhân quy dưưng 7 ^ 
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^ PỀ ’ ỈỀL A. ắệ ) đã rất phổ biến. Sách Sứ Ký liệt Kham 
Dư gia i|t ĨK vào lưu phái Chiêm Bỏc gia mà Kham Dư gia 
chính lá thầy coi phong thủy sau này, hình như họ đã trở 
thành một ngành học chuyên môn rồi. Các sách chuyên môn về 
phong thủy đời Tần Hán ngoài “ Táng lịch ” Ệệ- ỉít ra T theo 
sách Hán Thư , Nghệ Vãn chí còn có các bộ Kham Dư toàn quỹ 

^ Ễ, Cung trạch địa hình ^^£14 % nhưng rất tiếc 
ngày nay đà mất cả. 

Đời Ngụy, Tân, Nam Bắc triều, quan niệm về phodg thúy 
tiẽp tục được truyền bá và được rất nhiều người tin tương, các 
thuật sĩ phong thủy có nhiều đất sống. Ngoài các đại danh như 
Quách Phác, Thanh Ô Tử, thời này sách sử ghi chép về phong 
thúy không ít, ví dụ như thuật bói toán của Quản Lạc đưa ra 
thuyêt Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hố, tiền Chu Tước, hậu Huyền 
Võ. Tương truyền chính bộ Táng kinh ^ PM của Quách Phác 
cùng kê thừa học thuyêt về tinh tú bốn phương ấy. 

Thời kỳ Đường, Tống,- kinh tê phát triền lớn, trong xã hội 
cả tam giáo Nho Đạo Phật đều được lòn sùng, phong tục bàn về 
phong thủy và mai táng khá hưng thịnh. Thậm chí thói quen 
mai táng trọng hậu trở thành phổ bièn đến nỗi Đường Thái 
Tông và Đường Huyền Tông phải b an các bài chiếu “ Bạc táng 
chiếu ” (Chiếu khuyên nên chôn cất giản dị) và “Cẩm hậu táng 

cấm chê độ chôn cất trọng hậu). Tuy có các 
chiếu lệnh ây nhưng vấn đề không được giải quyết càn bản v'i 
vân còn lại nhừng mộ đê vương và hậu phi làm tiêu biếu cho 
phong tục thích tin thuật phong thiiy và hậu táng. Tùy Văn đê 
Dương Kiên từng nói một câu: “Tốt xâu do người, không phải 
do đất”, nhưng rồi khi ông chết vẫn phải nghe theo sự chọn lựã 
mộ táng của hoàng hậu và quan phụ trách tang lễ. 

Chuyện ké về đời Ngũ đại đầu Tống rõ ràng có nhiều mâu 
thuân. Ví dụ câu chuyện Đường Phong cùng đi với thuật sĩ 
phong thủy, cả 2 gặp một nghĩa địa, thuật sĩ nói với họ Đường: 
“Nghĩa địa này chôn người chết, con cháu họ phải làm đến 
công tướng”. Đường Phong bảo đây chính là mộ địa của tố tiên 
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mình, thuật sĩ vội dổi giọng: “Nếu là nhà ông e rằng vì thiếi 
P húc ’ s 9 sẽ ỉà trộm cướp”. Giống như ví dụ trên, tronj 

Sí ‘ t ¥S C L? Ình Jĩ ềch l hoại ”. ché P vào khoảng niên hiệu Hàn 

^ Ông Chân Tôn ể ở Thành Đô có một nhà giàu chi 
chết, bèn đi tìm thầy địa lý nhờ chọn đất chon . Thầy phõnị 

thủy Phùng Sơn Nhân cho biết: “Nơi đây núi quanh dườnị 
vòng, núi cao mạch dài, nưđc chảy phân minh, chính là nơ 
phong thủy kỳ tuyệt đây”. Nhà giàu nọ hỏi: “Sau khi chôn chí 
tôi rồi, tiền tài trong nhà hao tốn gần hết, người nha ĩuu làc 
sao chăng thấy tốt gì cả vậy?” Phùng Sơn Nhân đổi giọng: “Nơ 
đây là đât chôn bậc công hầu, ông đâu đáng là quý nhan! Thải 
nào người chết không được an lành!”. Những tro quỷ biện nhi 
vậy thường không hiếm xảy ra. 

Lý luận phong thủy đời Đường Tống với địa vị trung tâm lí 
thuyết ngũ hành đã bắt đầu lung lay, thay vào đó là thuyết ảrr 
dượng bát quái, điều này có liên quan đến chủ trương ciìa ti 
tương Chu Đôn Di, Chu Hi, nhất là quan điếm “Táng pháp ngi 
h °9 n ” cua 2 anh em họ Trình (Trình Hiệu, Trình Di) được cat 
P Ị^? ng kkúy thuật sĩ tôn sùng, Vùng đông nam đời Tống chia ra 

„f h ° ng thủ y gi ? gọi ỉẳ “ Giaỉ ị Tây phái * (tức “Hỉnh thê 
p/ỉdỉ'”) và “Phúc Kiến phái” (tức “Ỗc Hạch pháp”). Phái trước, 

theo truyền thuyết sau loạn Hoàng Sào đời Đường đã hộc được 
sách trong bí phủ trốn về Giang Tây rồi truyền thừa lập mon 
phái với rât nhiều môn sinh, đặc điem là chu về hình thế đất, 
đmhvịtrí hướng dất, nhấn mạnh tới sự phối hợp Long, HuyệL 
Sa, Thủy. Phái sau lưu truyền rộng từ đời Nam Tống, nghiên 
cứu về nguyên lý trạch pháp, dựa vào ngũ hành bát quai xac 
định sự sinh khắc. Những sự kiện ấy, phan ánh lý luận phong 
thủy các đời Đường Tống đã phát triển và thâm nhập vào đời 
sống thường ngày. Đến cuối đời Đường, la bàn được phát minh 
và ứng dụng càng khiến ỉý luận phong thủy có ý nghĩa thực 
dụng và kéo dài đến mãi ngày nay. 

Xã hội phong kiến Minh Thanh bước vào thời kỳ suy tàn, 
c |? ín ^ tr i đen tô ừ xã hội loạn lạc, các nguy cơ thêm phần sâủ 
săc. Một mặt các đế vương càng mê tín phong thủy, lúc còn 
sống dã vội vàng suy tính tìm chọn đất xay lăng đe chuan bị 
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hương tiếp tục lạc thú ầWtibỉĩ%ỉiW SÍỈPkhác, dàn chúng thấp 
bé chỉ biêt hi vọng vào phong thủy để có thể mong thay đổi sô 
phận con cháu gia tộc mình, vì vậy bất luận chọn dương trạch 
(nhà ở) hay âm trạch (mồ chôn) đều thành khấn tha thiết. Đề 
thích ứng với tâm lý xă hội dã trơ thành phổ biến ấy, các loại 
sách vê phong thủy địa lý đua nhau ra đời, cơ hồ dạt đến mức 

hòn loạn thật giả và sách nào cũng tự cho mình là loại “địa lý 
chính tông”. 

Trên đây chỉ là ít nhiều lược thuật đơn giản về quá trình 

hình thành thuật phong thủy trong lịch sử Trung Quốc. Trong 

sự phát triển ấy, trải qua nhiều tên gọi khác nhau như Tướng 

địa thuật ^ iè Địa lý thuật , Kham Dư thuật ÌẾ 

w , Thanh ô thuật iij‘ Mị với tính mê hoặc và tính giả 

dối không phải là không nhiều, chúng ta sẽ cấn trọng phân 

biệt nhận định thèm khi tìm hiếu ảnh hưởng của nó trong 

phong thủy địa lý Việt Nam qua bộ sách “Nghiên cứu phong 

thúy và phong thảy Việt Nam dưới góc độ khoa học " này của 

tác giả Ngô Nguyên Phi. Đây là bộ sách kế thừa được nhũng 

quan niệm lớn nhất về phong thủy học của Trung Quốc đề áp 

dụng vào thực tê ở Việt Nam. Đặc điểm nổi bật của bộ sách là 

cung câp nhiều kiên thức cơ bản giúp dộc giả vận dụng thích 

ứng vào từng hoàn cảnh cụ thề chung quanh mình. 

Trong ý nghĩa là một bộ sách có quy mô khá đồ sộ đầu tiên 
ở Việt Nam nghiên cứu về phong thuy học một cách tương đôi 
toàn diện, chúng tôi hân hạnh được viết đoạn nhỏ nay đề trân 
trọng giới thiệu với bạn đọc. 

Tại Ngu Côc, Gia Định cuối năm Rồng 

Nguyên Tôn Nhan 
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